Ngày soạn: …………………………                    Ngày dạy: ……………………………
Tiết theo KHBD: 72 + 73 + 74
BIỂU THỨC SỐ. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- HS nắm và xác định được thế nào là biểu thức số, thế nào là biểu thức đại số, biết viết được biểu thức số và biểu thức đại số.
- HS biết các tính giá trị của các biểu thức đại số.
- HS vận dụng được các kiến thức cơ bản để giải bài tập.
2. Về năng lực: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Sử dụng các kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề đặt ra.
- Năng lực giao tiếp toán học: HS hiểu được thế nào là biểu thức số, thế nào là biểu thức đại số và giá trị của biểu thức đại số
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa,… để hình thành khái niệm về biểu thức số và biểu thức đại số, giá trị của biểu thức đại số; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ, tivi.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Ngày dạy: ………………….
Tiết 72
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Bước đầu hình thành kiến thức về biểu thức số từ tình huống thực tiễn.


b) Nội dung: HS được yêu cầu xác định xem có thể sử dụng một biểu thức để biểu thị số tiền mua  quyển vở và  chiếc bút bi được không?


Các bạn lớp 7A quyên góp tiền mua vở và bút bi để ủng hộ học sinh vùng lũ lụt. Giá mỗi quyển vở là  đồng, giá mỗi bút bi là  đồng.



Nếu mua  quyển vở và  chiếc bút bi thì hết  đồng.



Nếu mua  quyển vở và  chiếc bút bi thì hết  đồng.
Viết biểu thức biểu diễn số tiền mua vở và mua bút bi trong các trường hợp trên?
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện các yêu cầu của GV cho bài toán mở đầu.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động nhóm thực hiện các yêu cầu của GV
- Hướng dẫn, hỗ trợ:


+ Viết biểu thức biểu thị số tiền mua  quyển vở và  chiếc bút bi?


+ Viết biểu thức biểu thị số tiền  quyển vở và  chiếc bút bi


+ Từ 2 cách viết biểu thức trên hướng dẫn HS rút ra cách viết biểu thức biểu thị số tiền mua  quyển vở và  chiếc bút bi
* Báo cáo, thảo luận: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu đại diện nhóm HS lên bảng trình bày.
- Các HS khác quan sát, nhận xét và sửa sai (nếu có sai sót)
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
- Bước đầu hình thành cho HS về khái niệm biểu thức số.
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Biểu thức biểu thị số tiền mua  quyển vở và  chiếc bút bi là

(đồng)


Biểu thức biểu thị số tiền  quyển vở và  chiếc bút bi là

(đồng)


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (15 phút)
Hoạt động 1: Biểu thức số (12 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS nắm được khái niệm về biểu thức số và viết được các ví dụ về biểu thức số
b) Nội dung: 
- HS thực hiện hoạt động 1 trang 40 SGK.
- Nhận xét về biểu thức số trang 41 SGK.
c) Sản phẩm:
- Hoạt động 1 trang 40 SGK
	Biểu thức
	Số
	Phép tính

	

	

	Cộng, trừ, nhân

	

	

	Cộng, nhân

	

	

	Nhân, chia, nâng lên lũy thừa


d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện hoạt động 1 trang 40 SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm thực hiện hoạt động 1.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi ý, GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát, nhận xét và bổ sung (nếu có).
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
- Bước đầu hình thành nhận thức cho HS về biểu thức số và xác định được biểu thức số.
	I. BIỂU THỨC SỐ
Hoạt động 1 tr40 SGK
Xác định các số và các phép tính có trong mỗi biểu thức
	Biểu thức
	Số
	Phép tính

	

	?
	?

	

	?
	?

	

	?
	?





Kết luận: ; ;  ... là các biểu thức số.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu 2HS đứng tại chỗ đọc nhận xét trang 41 SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện yêu cầu của GV, đọc và thảo luận về các ý trong nhận xét về biểu thức số.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS đứng tại chỗ đọc phần nhận xét.
- HS còn lại quan sát, lắng nghe và tiếp thu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhấn mạnh hơn các ý trong nhận xét để khắc sâu hơn cho HS về các biểu thức số.
	Nhận xét:
+ Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) tạo thành một biểu thức số. Đặc biệt, mỗi số đều được coi là một biểu thức số.
+ Trong biểu thức số có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính.
+ Khi thực hiện các phép tính trong một biểu thức số, ta nhận được một số. Số đó được gọi là giá trị của biểu thức số đã cho.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (20 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để phân dạng toán và giải bài tập về biểu thức số.
b) Nội dung: 
- HS thực hiện ví dụ 1 và luyện tập 1 trang 41 SGK
- HS thực hiện ví dụ 2, ví dụ 3 và luyện tập 2 trang 41 SGK
c) Sản phẩm: Lời giải ví dụ 1, luyện tập 1, ví dụ 2, ví dụ 3 và luyện tập 2 trang 41 SGK
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS hoạt động các nhân thực hiện ví dụ 1 trang 41 SGK.
- GV yêu cầu HS vận dụng những hiểu biết về biểu thức số và các ý trong phần nhận xét để làm ví dụ trên.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cá nhân thực hiện ví dụ 1.
- HS đọc và suy nghĩ để trả lời câu hỏi của GV.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Thế nào là một biểu thức số?
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- HS đứng tại chỗ đọc phần nhận xét.
- HS lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	1. Dạng 1: Dạng toán đúng, sai
Ví dụ 1 tr41 SGK
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a)  không phải là biểu thức số.

b)  là biểu thức số.
Giải
a) Sai. Vì mỗi số cũng được coi là một biểu thức số
b) Đúng


	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu HS làm luyện tập 1 trang 41 SGK
- GV yêu cầu học sinh đọc kĩ đề để phân tích được ý đứng và ý sai.
- GV yêu cầu HS hoạt động các nhân.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS đọc kĩ đề và thực hiện yêu cầu của GV
- HS hoạt động cá nhân thực hiện luyện tập 1
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Thế nào là một biểu thức số?
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Gọi lần lượt 2 HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi
- HS lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
- GV nhấn mạnh hơn về biểu thức số
	Luyện tập 1 tr41 SGK
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a)  không phải là biểu thức số.
b) Biểu thức số phải có đầy đủ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa.
Giải
a) Đúng. Vì biểu thức có chứa biến
b) Sai. Không nhất thiết phải có đầy đủ các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa.


	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thực hiện ví dụ 2 trang 41 SGK.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 3 trang 41 SGK.
- GV yêu cầu HS đọc kĩ đề trước khi thực hiện
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động nhóm đôi thực hiện yêu cầu của GV.
- Hướng dẫn, hỗ trợ:
+ Ví dụ 2: Nhận dạng biểu thức số
+ Ví dụ 3: Viết biểu thức số
   Nêu công thức tính thể tích hình lập phương
   Nêu công thức tính diện tích hình thang
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Gọi lần lượt đứng tại chỗ trả lời ví dụ 2
- Gọi 2HS lần lượt đại diện 2 nhóm lên bảng thực hiện và trình bày lời giải ví dụ 3
- HS lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn (nếu có)
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
- GV hướng dẫn cách viết biểu thức số
	Dạng 2. Viết biểu thức số
Ví dụ 2 tr41 SGK



Nhà trường cử một đoàn tham gia thi đấu giải cờ vua gồm: 1 giáo viên phụ trách đoàn; mỗi khối  đều có  học sinh nam và  học sinh nữ. Biểu thức số nào sau đây biểu thị tổng số thành viên của đoàn?

a)  (thành viên)

b)  (thành viên)
Giải

Biểu thức số biểu thị tổng số thành viên của đoàn là:  (thành viên)
Ví dụ 3 tr41 SGK
Viết biểu thức số biểu thị:

a) Thể tích của hình lập phương có độ dài cạnh là cm.



b) Diện tích của hình thang có độ dài các cạnh đáy là cm, cm và chiều cao cm.
Giải


a) Biểu thức số biểu thị thể tích của hình lập phương có độ dài cạnh cm là: 



b) Biểu thức số biểu thị diện tích của hình thang có độ dài các cạnh đáy là cm, cm và chiều cao cm là: 



	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện luyện tập 2 trang 41 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS hoạt động cá nhân thực hiện luyện tập 2
- Hướng dẫn, hỗ trợ:
+ Nêu công thức tính diện tích hình tam giác
+ Nêu công thức tính diện tích hình tròn
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- Gọi lần lượt 2 HS lên bảng trình bày bài giải
- HS lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	Luyện tập 2 tr41 SGK 
Viết biểu thức số biểu thị:


a) Diện tích của hình tam giác có độ dài cạnh đáy là cm, chiều cao tương ứng là cm

b) Diện tích hình tròn có bán kính là cm
Giải


a) Biểu thức số biểu thị diện tích của hình tam giác có độ dài cạnh đáy là cm, chiều cao tương ứng là cm là:



b) Biểu thức số biểu thị diện tích hình tròn có bán kính là cm là:




D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (6 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để vận dụng làm bài tập về biểu thức số.
b) Nội dung: HS thực hiện các câu hỏi trắc nghiệm thông qua trò chơi
c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV cho HS thực hiện bài tập trắc nghiệm để củng cố phần kiến thức về biểu thức số
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chia thành 2 nhóm tham gia trò chơi.
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS tham gia trò chơi theo sự hướng dẫn của GV
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?
A. Biểu thức số là biểu thức chỉ chứa số

B.  là biểu thức số
C. Giá trị của biểu thức số là một số

D.  không phải là biểu thức số


Câu 2. Viết biểu thức số biểu thị diện tích hình chữ nhật có chiều dài là , chiều rộng là 


A.           B. 


C.                   D. 
Câu 3. Biểu thức nào trong các biểu thức sau đây là biểu thức số


A.                       B. 


C.                             D. 
Câu 4. Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào không là biểu thức số:


A.                            B. 


C.                     D. 

Câu 5. Viết biểu thức số biểu thị chu vi hình vuông có cạnh là 


A.                    B. 


C.                     D. 


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Xem lại kiến thức đã học về kiến thức biểu thức số đã học
- Làm bài tập về nhà:

	a) Viết biểu thức số biểu thị diện tích hình vuông có cạnh là 

	b) Có thể viết biểu thức biểu thị diện tích hình vuông có cạnh là  không?
- Xem trước mục II. Biểu thức đại số
------------------------------------------
Ngày dạy: ………………….
Tiết 73
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Bước đầu hình thành kiến thức về biểu thức đại số
b) Nội dung: Thực hiện bài tập về nhà:

a) Viết biểu thức số biểu thị diện tích hình vuông có cạnh là 

b) Có thể viết biểu thức biểu thị diện tích hình vuông có cạnh là  không?
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập trên
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS làm bài tập về nhà
- Kiểm tra vở bài tập của một số học sinh
- GV gọi một HS lên bảng giải bài tập
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện yêu cầu của GV



- Hướng dẫn hỗ trợ: tương tự cách viết biểu thức biểu thị diện tích hình vuông có cạnh là  ta dùng chữ  để biểu thị thay cho số  trong câu a. Khi đó, ta được biểu thức cần biểu thị.
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS lên bảng thực hiện bài tập
- HS quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
- Bước đầu hình thành kiến thức về biểu thức đại số
- Bước đầu phân biệt được biểu thức số và biểu thức đại số
	Bài tập:

a) Viết biểu thức số biểu thị diện tích hình vuông có cạnh là 

b) Có thể viết biểu thức biểu thị diện tích hình vuông có cạnh là  không?
Giải

a) Biểu thức biểu thị hình vuông có cạnh là  là:



b) Có thể viết biểu thức biểu thị diện tích hình vuông có cạnh là 




B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (15 phút)
Hoạt động 2: Biểu thức đại số (15 phút)
a) Mục tiêu: Nắm được khái niệm về biểu thức đại số và viết được biểu thức đại số
b) Nội dung: HS thực hiện hoạt động 2 trang 42 SGK 
c) Sản phẩm: Lời giải hoạt động 2 trang 42 SGK, nhận xét và chú ý về biểu thức đại số
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm thảo luận và đưa ra câu trả lời cho hoạt động 2
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm thực hiện yêu cầu của GV
- Hướng dẫn, hỗ trợ:





Biểu thức biểu thị diện tích của hình vuông có độ dài cạnh  là . Trong biểu thức trên, người ta dùng chữ  để thay cho một số nào đó (hay còn nói: chữ  đại diện cho một số nào đó). Chữ  được gọi là biến số (còn gọi tắt là biến).





Tương tự như thế, trong biểu thức  (đồng) biểu thị số tiền mà bác An phải trả khi mua  gạo nếp và  gạo tẻ thì các chữ số  đại diện cho các chữ số nào đó. Các chữ  cũng là các biến số (còn gọi tắt là các biến).
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Gọi HS lần lượt lên bảng thực hiện yêu cầu của GV
- HS lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
- Biết được thế nào là biểu thức đại số và biết cách biểu thị một biểu thức đại số.
- Nhấn mạnh phần biến số của biểu thức đại số để HS phân biệt với biểu thức số.
	II. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Hoạt động 2 tr42 SGK
Viết biểu thức biểu thị:

a) Diện tích hình vuông có độ dài cạnh là 






b) Số tiền mà bác An phải trả khi mua  gạo nếp và  gạo tẻ, biết giá  gạo nếp là  đồng và giá  gạo tẻ là  đồng.
Giải

a) Biểu thức biểu thị diện tích của hình vuông có độ dài cạnh  là 




b) Biểu thức biểu thị số tiền mà bác An phải trả khi mua  gạo nếp và  gạo tẻ là

 (đồng)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu HS nêu rõ nội dung phần nhận xét.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS đọc và khắc sâu phần nhận xét để nắm vững hơn về biểu thức đại số.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS đứng tại chỗ đọc phần nhận xét.
- HS còn lại quan sát, lắng nghe và tiếp thu.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhấn mạnh hơn các ý trong nhận xét để khắc sâu hơn cho HS về các biểu thức số.
	Nhận xét:
+ Các số và biến số được nối với nhau bởi dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa làm thành một biểu thức đại số
Đặc biệt, biểu thức số cũng là một biểu thức đại số.
+ Trong biểu thức đại số có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS tìm hiểu chú ý về biểu thức đại số.
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS đọc và khắc sâu phần chú ý để nắm vững hơn về biểu thức đại số và cách viết một biểu thức đại số.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- HS đứng tại chỗ đọc phần chú ý.
- HS còn lại quan sát, lắng nghe và tiếp thu.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV nhấn mạnh hơn các ý trong phần chú ý để khắc sâu hơn cho HS về cách viết một biểu thức đại số.
	Chú ý: 
- Để gom gọn, khi viết các biểu thức đại số ta thường: 
+ Không viết dấu nhân giữa các chữ, cũng như giữa số và chữ.




Chẳng hạn, viết  thay cho , viết  thay cho ;




+ Viết  thay cho , viết  thay cho 
- Trong biểu thức đại số, vì chữ đại diện cho số nên khi thực hiện các phép tính trên các chữ, ta có thể áp dụng những tính chất, quy tắc phép tính như trên các số.

Chẳng hạn, 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (20 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để làm các dạng toán về biểu thức đại số.
b) Nội dung: HS thực hiện ví dụ 4, 5; luyện tập 3, 4, 5 trang 42, 43 SGK
c) Sản phẩm: Lời giải ví dụ 4, 5; luyện tập 3, 4, 5 trang 42, 43 SGK
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS hoạt động các nhân thực hiện ví dụ 4 trang 42 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động cá nhân thực hiện ví dụ 4
- Hướng dẫn, hỗ trợ: hướng dẫn HS xác định nhanh được các biến số trong biểu thức đại số
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV lần lượt gọi 3 HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
- GV nhấn mạnh: Biểu thức số cũng là một biểu thức đại số, nhưng ngược lại biểu thức đại số không phải là biểu thức số.
	1. Dạng 1: Dạng toán đúng, sai
Ví dụ 4 tr42 SGK
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a)  là biểu thức đại số

b)  là biểu thức đại số

c)  không phải là biểu thức đại số
Giải
a) Đúng
b) Đúng
c) Sai

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện luyện tập 3 (mỗi nhóm đưa ra 3 ví dụ)
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS hoạt động nhóm thực hiện luyện tập 3
- Hướng dẫn, hỗ trợ: 
+ Chú ý cách viết biểu thức đại số
+ Mỗi HS có thể đưa ra nhiều ví dụ về biểu thức đại số khác nhau
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV treo bảng của 3 nhóm thực hiện nhanh nhất
- Gọi đại diện của từng nhóm lên bảng trình bày bài làm của nhóm
- HS lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
- GV lấy một ví dụ về một biểu thức đại số nhiều biến để học sinh quan sát và theo dõi
	Dạng 2: Xác định biểu thức đại số
Luyện tập 3 tr42 SGK
Cho ví dụ về biểu thứ đại số và chỉ rõ biến số (nếu có).
Giải

Biểu thức đại số: 

Biến số: 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3:
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện ví dụ 5 trang 43 SGK
- Yêu cầu HS đọc kĩ đề và nêu được phương pháp giải
* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 
- HS hoạt động cặp đôi thực hiện ví dụ 5
- Hướng dẫn, hỗ trợ: chú ý cách viết biểu thức đại số
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV gọi lần lượt 2HS lên bảng 
- HS quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	Ví dụ 5 tr43 SGK 
Viết biểu thức đại số biểu thị:


a) Tổng của  và ;


b) Tích của  và .
Giải

a) 

b) 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 4:
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện luyện tập 4 trang 43 SGK


+ Có thể sử dụng một biểu thức để biểu thị tiền mua  quyển vở và  chiếc bút bi được không?
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS hoạt động cá nhân thực hiện luyện tập 4
- Hướng dẫn, hỗ trợ: (có nhiều cách thực hiện khác nhau)


+ Viết biểu thức biểu thị số tiền mua  quyển vở với giá  đồng 1 quyển vở


+ Viết biểu thức biểu thị số tiền mua  cây bút bi với giá  đồng 1 cây bút bi


+ Viết biểu thức để biểu thị tiền mua  quyển vở và  chiếc bút bi
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- Gọi 1HS lên bảng trình bày
- HS quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	Luyện tập 4 tr43 SGK


Biểu thức để biểu thị tiền mua  quyển vở và  chiếc bút bi là:



	* GV giao nhiệm vụ học tập 5:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện luyện tập 5 trang 43 SGK
- GV yêu cầu HS đọc kĩ đề
* HS thực hiện nhiệm vụ 5: 
- HS hoạt động nhóm thực hiện luyện tập 5
- HS nêu được phương pháp của bài toán trên
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- Gọi lần lượt 2HS đại diện 2 nhóm nhanh nhất lên bảng trình bày.
- HS cả lớp quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	Luyện tập 5 tr43 SGK
Viết biểu thức đại số biểu thị:




a) Tích của tổng của  và  và hiệu của  và ;

b) Ba phẩy mười bốn nhân với bình phương của .
Giải




a) Biểu thức đại số biểu thị tích của tổng của  và  và hiệu của  và  là



b) Biểu thức đại số biểu thị ba phẩy mười bốn nhân với bình phương của .




D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (4 phút)
a) Mục tiêu: Làm các bài tập trắc nghiệm về biểu thức đại số để củng cố kiến thức
b) Nội dung: Các câu hỏi trắc nghiệm thông qua trò chơi
c) Sản phẩm: Đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV cho HS tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm để củng cố kiến thức về biểu thức đại số
* HS thực hiện nhiệm vụ: 
- Học sinh chia làm 2 nhóm tham gia trò chơi
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Hướng dẫn cụ thể hơn về trò chơi
* Báo cáo, thảo luận: 
- HS tham gia trò chơi dưới sự hướng dẫn của giáo viên
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.

	BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Biểu thức đại số là:
A. Biểu thức có chứa chữ và số
B. Biểu thức bao gồm các số và các biến được nối với nhau bởi dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa
C. Đẳng thức giữa chữ và số
D. Đẳng thức giữa chữ và số cùng các phép tính
Câu 2. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là phát biểu sai:

A.  là biểu thức đại số

B.  là biểu thức đại số

C.  không là biểu thức đại số

D.  là biểu thức đại số


Câu 3. Biểu thức đại số biểu thị nửa tổng của  và  là:


A.                          B. 


C.                     D. 

Câu 4. Biểu thức  được phát biểu bằng lời là:


A. Lập phương của một hiệu  và 


B. Hiệu của  và bình phương của 


C. Hiệu của  và lập phương của 


D. Hiệu của  và 




Câu 5. Nam mua  quyển vở , mỗi quyển giá  đồng và  cây bút bi, mỗi chiếc bút giá  đồng. Biểu thức đại số biểu thị số tiền Nam phải trả là:

A.  (đồng)

B.  (đồng)

C.  (đồng)

D.  (đồng)


 Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
- Xem lại kiến thức đã học về kiến thức biểu thức đại số đã học
- Xem lại các bài tập đã giải tại lớp
- Bài tập về nhà:


a) Viết biểu thức đại số biểu thị chu vi hình chữ nhật với chiều dài là  và chiều rộng là 

b) Tính chu vi hình chữ nhật trên với giá trị 
- Xem trước mục III. Giá trị của biểu thức đại số
----------------------------------------------
Ngày dạy: ……………………..
Tiết 74
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: Bước đầu hình thành nhận thức cho HS về giá trị của biểu thức đại số.
b) Nội dung: Giải bài tập về nhà


a) Viết biểu thức đại số biểu thị chu vi hình chữ nhật với chiều dài là  và chiều rộng là 

b) Tính chu vi hình chữ nhật trên với giá trị 
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập trên
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS làm bài tập về nhà


a) Viết biểu thức đại số biểu thị chu vi hình chữ nhật với chiều dài là  và chiều rộng là 

b) Tính chu vi hình chữ nhật trên với giá trị 
- GV nêu các tình huống thực tiễn trong đời sống để nhấn mạnh hơn về giá trị biểu thức đại số
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS lên bảng thực hiện bài tập về nhà
- HS chú ý lắng nghe các tình huống mà giáo viên nêu
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập về nhà
- HS chú ý lắng nghe, tiếp nhận thông tin
* Kết luận, nhận định: 
- Bước đầu hình thành kiến thức về giá trị của biểu thức đại số và cách tính giá trị của biểu thức đại số
- GV nêu các tình huống thực tiễn trong cuộc sống liên quan đến tính giá trị biểu thức: tính tiền điện, tiền nước phải trả hàng tháng của gia đình, tính giá tiền phải trả khi đi mua đồ,...
	a) Biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật là:



b) Chu vi hình chữ nhật trên với giá trị  là:




B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (5 phút)
Hoạt động 1: Giá trị của biểu thức đại số (5 phút)
a) Mục tiêu: HS nắm được cách tính giá trị của một biểu thức
b) Nội dung: HS thực hiện hoạt động 3 trang 43 SGK
c) Sản phẩm: Hoạt động 3 trang 43 SGK
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động 3 trang 43 SGK
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm thực hiện hoạt động 3
- Hướng dẫn, hỗ trợ:
+ Nêu công thức tính quãng đường khi biết thời gian và vận tốc của ô tô
+ Với vận tốc xe cố định, nếu biết thời gian ô tô đi hết quãng đường thì làm thế nào để tính được quãng đường ô tô đi được?
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV treo bảng nhóm bài làm của nhóm thực hiện nhanh nhất, yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày bài làm của nhóm
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn (nếu có sai sót)
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
- Từ đó GV rút ra nhận xét và nhấn mạnh để HS nhớ.
	III. GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Hoạt động 3 tr43 SGK


Một ô tô chạy với vận tốc , trong thời gian .


a) Viết biểu thức biểu thị quãng đường  mà ô tô đi được theo .


b) Tính quãng đường  mà ô tô đi được trong thời gian 
Giải



a) Biểu thức biểu thị quãng đường  mà ô tô đi được theo  là 



b) Thay  vào biểu thức trên, ta có quãng đường ô tô đi được trong thời gian  là: 
Nhận xét. Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay những giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (28 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về giá trị biểu thức đại số và các tính giá trị của biểu thức đại số để phân dạng và làm bài tập
b) Nội dung: HS thực hiện ví dụ 6, 7, 9; luyện tập 6, bài tập 2, 3, 4 trang 43, 44, 45, 46 SGK
c) Sản phẩm: Lời giải ví dụ 6, 7, 9; luyện tập 6, bài tập 2, 3, 4 trang 43, 44, 45, 46 SGK
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 6 trang 43 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 6 trang 43 SGK
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV gọi HS đại diện nhóm lên bảng trình bày
- HS lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.

- Rút ra nhận xét về các biểu thức 
	1. Dạng 1: Tính giá trị của biểu thức
Ví dụ 6 tr43 SGK




Tính giá trị các biểu thức , ,  tại 
	Biểu thức đại số
	
Biểu thức khi thay 
	Giá trị của biểu thức

	

	

	


	

	

	


	

	

	





	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện luyện tập 6 trang 43 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động nhóm thực hiện luyện tập 6 trang 43 SGK
- Hướng dẫn, bổ trợ: Khi thay giá trị của biến, cần chú ý khi biến mang giá trị âm.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Gọi HS đại diện nhóm lên trình bày.
- HS lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	Luyện tập 6 tr43 SGK



Với   và  thay vào biểu thức , ta có: 



	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 7 trang 44 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 7.
- Hướng dẫn, bổ trợ: Khi thay giá trị của biến, cần chú ý khi biến mang giá trị âm.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV gọi HS đại diện nhóm lên bảng trình bày
- HS lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	Ví dụ 7 tr44 SGK



Với   và  thay vào biểu thức , ta có: 



	* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện bài tập 2 trang 45 SGK (chia lớp thành 6 nhóm: 2 nhóm làm câu a, 2 nhóm làm câu b và 2 nhóm làm câu c)
* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS hoạt động nhóm thực hiện bài tập 2 trang 45 SGK
- Hướng dẫn, hỗ trợ: Chú ý khi thay giá trị biểu thức mà giá trị của các biến mang giá trị âm.
* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV gọi 3HS đại diện 3 nhóm thực hiện nhanh lên bảng trình bày bài giải của nhóm mình.
- HS lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 4: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	Bài tập 2 tr45 SGK


a) Thay giá trị  vào biểu thức , ta có:




b) Thay giá trị  vào biểu thức , ta có:




c) Thay giá trị  vào biểu thức , ta có:



	* GV giao nhiệm vụ học tập 5: 
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 3 trang 45 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 5:
- HS hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 3 trang 45 SGK
- Hướng dẫn, hỗ trợ:
+ Làm thế nào để biết được bạn An hay bạn Bình trả lời đúng?

+ Làm thế nào để so sánh các biểu thức 
* Báo cáo, thảo luận 5: 
- GV gọi HS đứng tại chỗ nêu ý kiến của bản thân
- GV gọi HS lên bảng thực hiện
- HS lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 5: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	Bài tập 3 tr45 SGK

Thay giá trị  vào lần lượt các biểu thức, ta có:







Suy ra 
Vậy bạn Bình trả lời đúng

	* GV giao nhiệm vụ học tập 6: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 9 trang 44 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 6:
- HS hoạt động nhóm thực hiện ví dụ 9 trang 44 SGK
- Hướng dẫn, hỗ trợ:
+ Làm thế nào để tính độ F khi biết độ C? Và ngược lại?
+ Công thức chuyển đổi giữa độ F và độ C:


* Báo cáo, thảo luận 6: 
- GV gọi HS đại diện nhóm lên bảng trình bày
- HS lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 6: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	2. Dạng 2: Toán thực tế
Ví dụ 9 tr44 SGK


a) Thay giá trị  vào biểu thức , ta có:



Vậy nhiệt độ của vùng biên giới đó là .



b) Thay giá trị  vào biểu thức , ta có: 


Suy ra  hay .

Vậy nhiệt độ của vùng biên giới đó là .
c) Từ lúc 4 giờ sáng đến 12 giờ trưa, nhiệt độ của vùng đó đã tăng


Chênh lệch nhiệt độ theo độ F là:


Vậy nhận định của người đó không đúng.

	* GV giao nhiệm vụ học tập 7: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm thực hiện bài tập 4 trang 45 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 7:
- HS hoạt động nhóm thực hiện bài tập 4 trang 45 SGK
* Báo cáo, thảo luận 7: 
- GV gọi HS đại diện nhóm lên bảng trình bày
- HS lắng nghe, quan sát, nhận xét, bổ sung và sửa chữa câu trả lời của các bạn
* Kết luận, nhận định 7: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	Bài tập 4 tr45 SGK



a) Biểu thức biểu thị số tiền mua  nho đỏ Red Cardinal,  nho xanh NH01-48 và  nho ba màu NH01-152 là:

 (đồng)



b) Số tiền mua  nho đỏ Red Cardinal,  nho xanh NH01-48 và  nho ba màu NH01-152 là:



 (đồng)


D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (6 phút)
a) Mục tiêu: Làm các bài tập trắc nghiệm về giá trị biểu thức đại số để nắm vững kiến thức
b) Nội dung: Các câu hỏi trắc nghiệm thông qua trò chơi
c) Sản phẩm: Đáp án các câu trắc nghiệm
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV yêu cầu HS chia thành 2 nhóm tham gia trò chơi, trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức giá trị của biểu thức đại số
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chia thành 2 nhóm tham gia trò chơi
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV hướng dẫn học sinh cách tham gia trò chơi
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét câu trả lời của HS, chính xác hóa kết quả.
	BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM


Câu 1. Giá trị của biểu thức đại số  khi  là:




A.        B.               C.            D. 


Câu 2. Giá trị của biểu thức đại số  khi  là:




A.        B.              C.            D. 



Câu 3. Giá trị của biểu thức đại số  khi  và  là:


A.                                  B. 


C.                                D. 



Câu 4. Giá trị của biểu thức đại số  khi  và  là:


A.                                    B. 


C.                                  D. 






Câu 5. Cho  và  So sánh  và  khi  và 


A.                             B. 


C.                              D. 


 Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
- Xem lại kiến thức đã học về giá trị của biểu thức đại số
- Xem lại các bài tập đã giải tại lớp
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